
 

Biểu số: 0403.N.TĐKT 
Kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNV 
ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 12 
năm báo cáo 

SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG CẤP 
BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ 

TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH, THÀNH 
PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Năm… 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: Ban Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương 

 

 Mã số Đơn vị 
tính Tổng số 

Chia ra 

Chiến 
sĩ thi 

đua cấp 
bộ, cấp 

tỉnh 

Cờ thi đua 
của bộ, ban, 
ngành, đoàn 

thể Trung 
ương, tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 

Trung ương 

Tập 
thể 
lao 

động 
xuất 
sắc 

Đơn 
vị 

quyết 
thắng 

Xã, 
phường. 
đặc khu 
tiêu biểu 

Bằng 
khen 

Kỷ niệm 
chương của 

bộ, ban, 
ngành, 

đoàn thể 
Trung 

ương, tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 

Trung ương 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng số 1          

1. Chia theo đối tượng khen 
thưởng           

- Tập thể 2 Tập thể         



Trong đó: Doanh nghiệp 3 Doanh 
nghiệp         

- Hộ gia đình 4 Hộ         

- Cá nhân 5 Người         

+ Lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh và 
tương đương trở lên 06 Người         

+ Lãnh đạo cấp vụ, sở, ngành và 
tương đương (bỏ) 07 Người         

+ Các cấp lãnh đạo khác từ phó 
phòng trở lên 8 Người         

+ Doanh nhân 9 Người         

+ Người trực tiếp công tác, lao 
động, học tập, chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu (công nhân, nông 
dân,...) 

10 Người         

2. Chia theo phương thức khen 
thưởng           

- Thường xuyên 11          

- Chuyên đề 12          

- Đột xuất 13          

- Đối ngoại 14          

- Cống hiến 15          



- Niên hạn 16          

- Kháng chiến 17          

 



Biểu số 0403.N.TĐKT: Số lượng khen thưởng cấp bộ, ban, ngành đoàn thể trung 
ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 
cấp tỉnh là hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quyết định của 
Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, đoàn 
thể ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. 
Các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bằng khen; Chiến sĩ thi đua cấp bộ, 
cấp tỉnh; Cờ thi đua; Huy hiệu, kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 
ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Phương pháp tính: Tính số lượng của từng hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua 
cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh. Thời gian tính: Số liệu từ ngày 01/12 
năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
2. Cách ghi biểu 
Cột 1: Ghi tổng số lượng khen thưởng cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và chia theo từng phân tổ tương ứng với các dòng của 
cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 2: Ghi tổng số Chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh và chia theo từng phân tổ tương ứng 
với các dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 3: Ghi tổng số Danh hiệu Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và chia theo từng phân tổ tương ứng với các dòng của 
cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 4: Ghi tổng số Tập thể lao động xuất sắc và chia theo từng phân tổ tương ứng với các 
dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 5: Ghi tổng số Đơn vị quyết thắng và chia theo từng phân tổ tương ứng với các dòng 
của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 6: Ghi tổng số Xã, phường, đặc khu tiêu biểu và chia theo từng phân tổ tương ứng 
với các dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 7: Ghi tổng số bằng khen và chia theo từng phân tổ tương ứng với các dòng của cột A 
có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 8: Ghi tổng số Kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và chia theo từng phân tổ tương ứng với các dòng của cột A 
có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
3. Nguồn số liệu 



- Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 
- Dữ liệu hành chính. 
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